CỘNG HOÀ ZAMBIA

------*------








I. Khái quát:

Vị trí địa lý: Cộng hoà Zambia ở miền Nam châu Phi, phía Bắc giáp cộng hoà dân chủ Congo và Tanzania, phía Tây giáp Angola, phía Nam giáp Zimbabuê và Namibia, Đông giáp Malawi và Modambích. Zambia không có đường biển.
Diện tích: 752.614km2. 

Dân số: 11,7 triệu người (2008) (trong đó 98,7% gốc Phi, 1% gốc châu Âu).

Tôn giáo: Thiên chúa giáo (trên 50%), đạo Hồi và đạo Hindu (khoảng 40%) và đạo cổ truyền

Tiếng Anh (chính thức) và nhiều thứ tiếng thổ dân.
Thủ đô: Lusaka

Khí hậu Nhiệt đới.

Đơn vị tiền tệ: kwacha Zambia. 1 USD = 3,51 kwacha  (2008)

Quốc khánh:  24/10/1964
Tổng thống: Rupiah BANDA (từ 19/8/2008). Phó tổng thống: Gergoe Kunda (14/11/2008)

Đảng cầm quyền: Phong trào dân chủ Đa đảng Zambia (MMD)
Thể chế: Cộng hoà

II. Lịch sử - chính trị

Từ thế kỷ XV, người Balunda thành lập quốc gia Lunda hùng mạnh bao gồm lãnh thổ Angola, Congo, Zambia và một phần Cộng hoà Dân chủ Congo ngày nay. Cuối thế kỷ XVIII, quốc gia Lunda bị suy yếu do sự thâm nhập các thương gia buôn bán nô lệ, quyền lực của quốc vương Lunda giảm sút nên một loạt các vương quốc nhỏ đã hình thành. Khoảng năm 1835, người Sotho lập một vương quốc riêng. Đến 1889, Cecil Rhodes, nhà triệu phú người Anh được Hoàng gia Anh trao quyền buôn bán và khai thác mỏ vùng lãnh thổ thuộc  Zambia, Zimbabwe, Malawi ngày nay. Đầu thế kỷ 20, Cecil Rhodes ký một hiệp ước với quốc vương người Sotho và lập thuộc địa riêng mang tên Rhodesia Bắc. Năm 1924, Vương quốc Anh kiểm soát trực tiếp vùng Rhodesia Bắc (Zambia), Rhodesia Nam (Zimbabwe) và Nyasaland (Malawi), giao cho toàn quyền Anh cai trị.

Năm 1937 tại các khu mỏ có gần 4 vạn lao động người Phi làm việc, công nhân đã thành lập công đoàn và đây là tổ chức tiền thân của Đại hội dân tộc Phi Rhodesia Bắc (NRANC). Năm 1952, nhà giáo Kenneth Kaunda trở thành Tổng thư ký NRANC. Năm 1953, do bất đồng nội bộ, ông K.Kaunda tách ra lập Đại hội dân tộc Phi Zambia (ANCZ) chủ trương đấu tranh giành độc lập. Năm 1959, Đại hội dân tộc Phi (ANCZ) bị cấm hoạt động và ông . Kaunda bị vào tù. Năm 1960, ông K. Kaunda được trả tự do và đã phối hợp với những người cộng sự thành lập Đảng Độc lập Dân tộc thống nhất (UNIP) do ông làm Chủ tịch. Năm 1963, Chính phủ Anh buộc phải chấp nhận yêu sách của các phong trào độc lập dân tộc, giải tán Liên bang (gồm Rhodesia Bắc, Rhodesia Nam và Nyasaland).

Tháng 10/1964, Đảng Độc lập Dân tộc thống nhất (UNIP) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, ông K.Kaunda lên làm Tổng thống, tuyên bố Rhodesia Bắc độc lập, lấy tên nước là Cộng hoà  Zambia (24/10/1964).

Từ 1964 đến 10/1990 tại Zambia chỉ có Đảng Độc lập Dân tộc thống nhất (Đảng UNIP) của Tổng thống Kaunda là đảng cầm quyền.

Từ năm 1990,  Zambia tiến hành cải cách, sửa đổi Hiến pháp, thực hiện chế độ đa đảng và kinh tế thị trường. Tháng 10/1991, trong cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên ở Zambia, Đảng cầm quyền UNIP thất bại, Phong trào dân chủ đa đảng (MMD) giành thắng lợi áp đảo và Chủ tịch Đảng MMD, F. Chiluba, trúng cử Tổng thống. Tháng 11/1996, MMD tiếp tục giành thắng lợi trong Tổng tuyển cử và Tổng thống Chiluba tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Tháng 1/2002, tại Zambia đã tiến hành bầu cử Quốc hội và Tổng thống với 11ứng cử viên vào chức vụ Tổng thống. Ông Levy Mwanawasa, ứng cử viên của Phong trào dân chủ đa đảng MMD-Đảng cầm quyền - trở thành Tổng thống kế nhiệm ông F. Chiluba. Do cái chết bất ngờ của ông Mwanawasa, Zambia đã tiến hành bầu cử sớm vào tháng 10/2008 và ông Banda đã trúng cử với hơn 40% số phiếu bầu. Tình hình Zambia hiện nay nói chung ổn định.

III. Đối ngoại

Từ trước đến nay,  Zambia luôn theo đuổi chính sách không liên kết, dân tộc chủ nghĩa, cân bằng quan hệ với các nước  lớn, kiên quyết chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc nhưng chủ trương dùng biện pháp hoà bình đối thoại.

 Zambia là thành viên của Liên minh châu Phi (UA-trước đây là OUA), LHQ, KLKết, Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Khối thịnh vượng chung, WTO, IMF, G15…

 Zambia tích cực tham gia tìm giải pháp về vấn đề nợ nước ngoài, hợp tác kinh tế, xung đột khu vực… đặc biệt  Zambia đã làm trung gian đưa đến ký kết Nghị định thư Lusaka (11/1994) giữa Chính phủ Angola và UNITA.  Zambia ủng hộ thành lập lực lượng gìn giữ hoà bình ở châu Phi cũng như xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chính sách đối ngoại của Zambia là tăng cường hợp tác với các nước, trước hết là các nước châu Phi trong Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC), đẩy mạnh hợp tác với EU, Canada, Mỹ, chú trọng quan hệ với các nước châu Á trong đó có Trung Quốc, Việt Nam.

IV. Kinh tế

Zambia có nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đồng (trữ lượng 1 tỷ tấn, chiếm trên 50% thu nhập ngoại tệ xuất khẩu). Zambia còn có kẽm, coban, vàng, uranium, chì … Những năm 80, giá đồng trên thị trường giảm nên đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế,  Zambia không có đường biển nên gặp khó khăn trong xuất nhập khẩu hàng hoá. Công nghiệp khai khoáng khá phát triển; nông nghiệp có các ngành chăn nuôi gia súc, trồng bông, rau quả, ngô, thuốc lá, mía đường. Tuy nhiên, hiện nay Zambia còn phải nhập khẩu máy móc, dầu khí và lương thực, nhất là gạo.

Tỷ trọng các ngành trong GDP: nông nghiệp thu hút 85% lao động nhưng chỉ đóng góp vào 21,9% GDP, công nghiệp thu hút 6% lao động và đóng góp vào 29,5% GDP, dịch vụ đóng góp 48,8% (2005).

Trước đây, Zambia xây dựng nền kinh tế theo mô hình kế hoạch hoá tập trung, nông nghiệp trì trệ, chăn nuôi, trồng trọt không phát triển; khi giá xuất khẩu đồng và khoáng sản khác giảm, nhu nhập sút kém, kinh tế lâm vào khó khăn, khủng hoảng dẫn đến những biến động về kinh tế xã hội. 

Trước tình hình trên, từ năm 1990/1991, Zambia bắt đầu áp dụng cải cách kinh tế-xã hội theo hướng chuyển sang kinh tế thị trường, cải cách cơ cấu, thúc đẩy tư nhân hoá, chú trọng phát triển nông nghiệp, mở rộng khai khoáng, tranh thủ vốn đầu tư, kỹ thuật của Mỹ, Tây Âu, WB, IMF để khôi phục kinh tế. Mấy năm gần đây, kinh tế  Zambia từng bước được phục hồi.

Năm 2008, tổng sản phẩm quốc nội của Zambia đạt 15,23 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 6,2% so với năm 2007. Và GDP bình quân đầu người đạt 1301 USD/người/năm. Tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức 11,8%. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao là khoảng 50%.

Về ngoại thương, năm 2008, Zambia xuất khẩu 5,63 tỷ USD hàng hoá trong đó các sản phẩm xuất khẩu chính là đồng/côban (64%), côban, điện, sợi thuốc lá, hoa, bông. Các đối tác xuất khẩu là Tanzania (14,1%), Nam Phi (13,2%), Trung Quốc (9,1%), Nhật Bản (7,9%), Thái Lan (7,9%), Thụy Sỹ (7,3%), Bỉ (6,7%), Malaixia (4%).

Năm 2008, Zambia nhập khẩu khoảng 4,42 tỷ USD các loại hàng hoá như máy móc, thiết bị vận tải, sản phẩm dầu, điện, phân bón, thực phẩm, dệt may. Các đối tác mà Zambia chủ yếu nhập khẩu hàng hoá là: Nam Phi (50,3%), Zimbabwe (13,2%), Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (5,3%).
V. Quan hệ Việt Nam – Zambia

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ ngày 15/9/1972.

Năm 1975, Chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đồng đã gặp Tổng thống K. Kaunda tại Hội nghị cấp cao KLK tại La Habana.

Tháng 12/1975, Zambia cử đoàn kinh tế vào thăm Việt Nam.

Tháng 3/1995, Bộ trưởng Ngoại giao ta thăm chính thức Zambia.

Tháng 4/1998, Bộ trưởng Ngoại giao Zambia Keli S.Walubita thăm chính thức nước ta.

Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác. Việt Nam có thể khai thác thị trường Zambia cũng như các nước miền Nam châu Phi.

Ngoài ra, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, khai khoáng. 

Trước mắt, hai bên cần thoả thuận và ký kết một số hiệp định nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác lâu dài giữa hai nước như Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá, KHKT; Hiệp định bảo hộ đầu tư; Hiệp định Thương mại, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Quan hệ thương mại giữa hai nước còn chưa phát triển nhiều.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Zambia 2004-2008

Đơn vị: Triệu USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2004
	4,43
	0,93
	3,5

	2005
	2,89
	1,52
	1,37

	2006
	3,58
	2,08
	1,5

	2007
	4,82
	4,67
	0,15

	2008
	4,06
	3,4
	0,66


Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Năm 2004, ta chỉ xuất khẩu sang Zambia khoảng 1 triệu USD gồm cà phê, hàng hệt may và một số hàng hoá khác trong khi nhập khẩu từ thị trường này 3,5 triệu USD, chủ yếu là bông, hoá chất và kim loại các loại.

Đến năm 2008, ta đã xuất được sang Zambia hơn 4 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của ta sang bạn là: gạo và sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ...

Cũng trong năm 2008, ta nhập khẩu từ Zambia 0,66 triệu USD các mặt hàng chủ yếu là bông các loại, nguyên phụ liệu thuốc lá và hàng hải sản.

Hiện nay, Đại sứ ta tại Nam Phi kiêm nhiệm Zambia, Đại sứ bạn tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam.

